ĐỀ CƯƠNG KHOA HỌC TỰ NHIÊN 6
NĂM HỌC 2025-2026
Phần I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Mỗi câu hỏi học sinh chọn một đáp án đúng nhất.
Câu 1: Lĩnh vực nào sau đây không thuộc về khoa học tự nhiên?
A. Sinh học.            B. Hóa học.               C. Lịch sử.                D. Vật Lý
Câu 2: Đối tượng nào sau đây là đối tượng nghiên cứu của KHTN?
A. Nghiên cứu tâm lý của vận động viên bóng đá
B. Nghiên cứu về lịch sử hình thành vũ trụ
C. Nghiên cứu về ngoại ngữ
D. Nghiên cứu về luật đi đường.
Câu 3: Khi không may bị hoá chất ăn da bám lên tay thì bước đầu tiên và cẩn thiết nhất là phải làm gì?
A. Đưa ra trung tâm ỵ tế cấp cứu.	
B. Hô hấp nhân tạo.
C. Lấy lá cây thuốc bỏng ép vào.	
D. Cởi bỏ phần quẩn áo dính hoá chất, xả tay dưới vòi nước sạch ngay lập tức.
Câu 4: Các biển báo trong hình dưới có ý nghĩa gì?
[image: https://quizizz.com/media/resource/gs/quizizz-media/quizzes/e030cc02-e7a8-4b3a-a88b-86f99cba5a75?w=90&h=90]
A. Cấm thực hiện.                                      	B. Bắt buộc thực hiện.
C. Cảnh bảo nguy hiểm.                                	D. Không bắt buộc thực hiện.
Câu 5: Người nào dưới đây sử dụng loại kính lúp không phù hợp?
A. Chú Quang dùng kính lúp để bàn có đèn để sửa bảng vi mạch điện tử.
B. Cô Nga dùng kính lúp để bàn để soi mẫu vải.
C. Bạn Huy dùng kính lúp cầm tay để quan sát cây nấm.
D. Bạn Hoa dùng kính lúp đeo mắt để xem tivi.
Câu 6: Hoạt động nào không được làm trong phòng thực hành?
A. Tiến hành thí nghiệm khi có người hướng dẫn
B. Mặc trang phục gọn gàng, đeo găng tay và các thiết bị bảo hộ khác.
C. Ăn uống, đùa nghịch trong phòng thực hành
D. Thu gom chất thải để đúng nơi quy định.
Câu 7: Dụng cụ nào trong các dụng cụ sau không được sử dụng để đo trực tiếp chiều dài?
A. Thước dây      	B. Thước mét	C. Thước kẹp      	D. Compa
Câu 8: Khi đo độ dài một vật, người ta chọn thước đo:
A. Có GHĐ lớn hơn chiều dài cần đo và có ĐCNN thích hợp.
B. Có GHĐ lớn hơn chiều dài cần đo và không cần để ý đến ĐCNN của thước.
C. Thước đo nào cũng được.
D. Có GHĐ nhỏ hơn chiều dài cần đo vì có thể đo nhiều lần.
Câu 9: Sự nóng chảy là
A. quá trình chất chuyển từ thể rắn sang thể khí.
B. quá trình chất chuyển từ thể lỏng sang thể khí.
C. quá trình chất chuyển từ thể rắn sang thể lỏng.
D. quá trình chất chuyển từ thể lỏng sang thể rắn.
Câu 10: Sự chuyển thể nào sau đây xảy ra tại nhiệt độ xác định?
A. Ngưng tụ                 B. Hóa hơi              C. Sôi               D. Bay hơi
Câu 11: Một số chất khí có mùi thơm tỏa ra từ bông hoa hồng làm ta có thể ngửi thấy mùi hoa thơm. Điều này thể hiện tính chất nào của thể khí?
A. Dễ dàng nén được 
B. Không có hình dạng xác định
C. Có thể lan tỏa trong không gian theo mọi hướng 
D. Không chảy được 
[bookmark: _Hlk179353840]Câu 12: Khi làm muối từ nước biển, người dân làm muối (diêm dân) dẫn nước biển vào các ruộng muối. Nước biển bay hơi, người ta thu được muối. Theo em, thời tiết như thế nào thì thuận lợi cho nghề làm muối?
A. Trời lạnh                   B. Trời nhiều gió         C. Trời hanh khô          D. Trời nắng nóng
Câu 13: Nước đựng trọng cốc bay hơi càng nhanh khi:
A. Nước trong cốc càng nhiều.                      	B. Nước trong cốc càng ít.
C. Nước trong cốc càng nóng.	D. Nước trong cốc càng lạnh.
Câu 14: Để xác định thời gian làm bài kiểm tra 45 phút, ta không nên lựa chọn đồng hồ nào để đo thời gian?
A. Đồng hồ cát                                           	B. Đồng hồ đeo tay
C. Đồng hồ điện tử                                     	D. Đồng hồ hẹn giờ
Câu 15: Để xác định thành tích của một vận động viên chạy 200m người ta phải sử dụng loại đồng hồ nào sau đây?
A. Đồng hồ quả lắc     B. Đồng hồ treo tường     C. Đồng hồ bấm giây   D. Đồng hồ để bàn
Câu 16: Tính chất nào sau đây mà oxygen không có:
A. Oxygen là chất khí.	B. Không màu, không mùi, không vị
C. Tan nhiều trong nước.	D. Nặng hơn không khí.
Câu 17: Phương pháp nào để dập tắt đám cháy nhỏ do xăng dầu?
A. Quạt.	B. Phủ chăn bông ướt hoặc vải dày ướt.
C. Dùng nước.	D. Dùng cồn.
Câu 18: Úp một cốc thủy tinh lên cây nến đang cháy. Vì sao cây nến cháy yếu dần rồi tắt hẳn?
A. Khi úp cốc lên, vì không có gió nên cây nến tắt.
B. Khi úp cốc lên, không khí trong cốc bị cháy hết nên nến tắt.
C. Khi úp cốc lên, oxygen trong cốc bị mất dần nên nến cháy yếu dần rồi tắt hẳn.
D. Khi úp cốc lên, khí oxygen và khí carbon dioxide bị cháy hết nên nến tắt.
Câu 19: Biện pháp nào duy trì nguồn cung cấp oxygen trong không khí?
A. Trồng cây gây rừng, chăm sóc cây xanh.
B. Thải các chất khí thải ra môi trường không qua xử lí.
C. Đốt rừng làm rẫy.
D. Phá rừng để làm đồn điền, trang trại.
Câu 20: Khi đốt cháy 1 lít xăng, cần 1950 lít oxygen.Một ô tô khi chạy một quãng đường dài 100 km tiêu thụ hết 7 lít xăng. Coi oxygen chiếm 1/5 thể tích không khí. Thể tích không khí cần cung cấp để ô tô chạy được quãng đường dài 100 km là:
A. 13650 lít                       B. 54600 lít                     C. 68250 lít                      D. 9750 lít
Câu 21: Một hộp quả cân có các loại cân 2g, 5g, 10g, 50g, 200mg, 200g, 500g, 500mg. Để cân một vật có khối lượng 257,5 g thì có thể sử dụng các quả cân nào?   
A. 2g, 5g, 50g, 200g, 500mg. 	B. 2g, 5g, 50g, 200g, 500mg.
C. 200g, 5g, 10g, 50g, 500mg.                 	D. 5g, 10g, 200mg, 500g, 500mg.  
Câu 22: Xác định giới hạn đo và độ chia nhỏ nhất của thước trong hình
 [image: Bài tập trắc nghiệm Đo chiều dài có đáp án - Khoa học tự nhiên lớp 6 Kết nối tri thức]
A. GHĐ 10 cm, ĐCNN 1 mm.                  	B. GHĐ 20 cm, ĐCNN 1 cm.
C. GHĐ 100 cm, ĐCNN 1 cm.               	D. GHĐ 10 cm, ĐCNN 0,5 cm.
Câu 23: Vật nào sau đây là vật sống?
A. Cái quạt                 B. Bóng đèn                   C. Con robot              D. Cây cam
Câu 24: Ví dụ nào sau đây liên quan đến ngành Vật lí?
1. Ấp trứng gà bằng máy chuyên dụng.
1. Quan sát hướng chuyển động của viên đạn.
1. Theo dõi quá trình lớn lên của cây cà chua.
1. Khi cho baking soda vào giấm ăn, ta thấy hiện tượng sủi bọt khí.
Câu 25: Cách đổi thời gian nào sau đây là đúng?
A. 1 ngày = 24 giờ	B. 1 giờ = 600 giây
C. 1 phút = 24 giây	D. 1 giây = 0,1 phút
Phần II. Câu trắc nghiệm Đúng/Sai. Mỗi ý a,b,c,d,e.. học sinh chọn đúng hoặc sai.
Câu 1: Chất có ở quanh ta, ở đâu có vật thể thì ở đó có chất. Chất tồn tại ở 3 trạng thái chính trên bề mặt Trái Đất là: thể rắn, thể lỏng và thể khí. Các thể có những tính chất riêng:
 a, Thể lỏng có tính chất: không thể rót được mà chỉ chảy tràn trên bề mặt không thấm chất lỏng.
 b, Lấy cùng một lượng thể tích chất lỏng và chất khí vào trong một xi-lanh, bịt đầu xi-lanh và ấn pít – tông xuống. Ta thấy pit-tông bên chất lỏng chuyển động ít hơn bên chất khí vì vậy chất khí dễ bị nén hơn chất lỏng.
 c, Nhiệt độ sôi của dầu ăn là khoảng 300oC, nước là 100oC, cồn y tế là khoảng 78oC. Vì vậy thứ tự sắp xếp từ cao đến thấp về mức độ bay hơi của các chất lỏng trên là cồn y tế > nước > dầu ăn.
 d, Tiến hành mở lọ nước hoa ở cuối một căn phòng kín, sau một thời gian ta thấy ở đầu căn phòng cũng có mùi nước hoa, điều này chứng tỏ chất khí có khả năng lan toả trong không gian
 e, Thủy ngân có nhiệt độ nóng chảy là -39oC vì vậy ở nhiệt độ thường, thủy ngân sẽ ở trạng thái lỏng.
Câu 2:  Khí Oxygen có trong không khí là chìa khóa giúp duy trì cho sự sống. Một vài thông tin về không khí hiện nay như sau:
a, Thành phần không khí luôn không đổi là: 78% khí Nitrogen; 21% khí Oxygen; 1% là hơi nước và các khí khác ở tất cả mọi nơi trên bề mặt Trái đất.
b, Ô nhiễm không khí là khi thành phần không khí bị thay đổi, lượng khí Oxygen bị giảm đi và các khí độc hại, khói bụi tăng lên.
c, Cần tích cực trồng nhiều cây xanh, giảm thiểu tối đa việc đốt cháy các nhiên liệu hóa thạch, phân loại và xử lý rác thải đúng quy định để góp phần bảo vệ môi trường không khí.
d, Các quá trình làm giảm lượng khí Oxygen trong không khí như: đốt cháy, quang hợp ở cây xanh.
Câu 3:  Trong thực tế có rất nhiều loại cân dùng để đo khối lượng, trong các trường hợp khác nhau sẽ dùng các loại cân khác nhau sao cho phù hợp, ví dụ như:
a, Dùng cân đòn để cân khối lượng một cái bàn học.
b, Dùng cân đồng hồ có ĐCNN là 20g để cân vàng làm trang sức.
c, Dùng cân lò xo để cân khối lượng một bạn học sinh.
d, Dùng cân điện tử để cân khối lượng hóa chất dùng cho các thí nghiệm hóa học.
e, Chọn cân có ĐCNN càng lớn thì càng thích hợp để cân các vật nhỏ, cần độ chính xác cao.
Phần III. Câu trả lời ngắn. 
Câu 1: Trả lời các yêu cầu sau:
a, Nhiệt độ cơ thể người bình thường khoảng 37oC , hãy đổi sang thang nhiệt độ Fahrenheit (oF)
b, Theo thang nhiệt độ Kelvin thì nước đá tan ở 273K, hãy cho biết nước sôi ở bao nhiêu độ K?
Câu 2: Một căn phòng có chiều dài là 12m, chiều rộng là 6m, cao 4m. Hãy tính:
a, Thể tích không khí chứa được trong căn phòng?
b, Nếu coi khí oxygen chiếm 1/5 thể tích không khí thì thể tích oxygen có trong phòng đó là bao nhiêu?
Câu 3: Bảng sau cho biết nhiệt độ nóng chảy và nhiệt độ sôi của một số chất:
	Chất
	Nhiệt độ nóng chảy (oC)
	Nhiệt độ sôi (oC)

	A
	899
	1883

	B
	-15
	78

	C
	0
	100

	D
	-139
	4


a, Ở -20oC chất B ở thể nào? (Rắn/lỏng/khí)
b, Ở nhiệt độ phòng 25oC, chất nào ở thể khí?
c, Ở nhiệt độ phòng 25oC, chất nào ở thể rắn?
d, Ở nhiệt độ phòng -2oC, chất nào ở thể lỏng?


















ĐỀ CƯƠNG GIỮA KÌ I MÔN KHOA HỌC TỰ NHIÊN 7 
NĂM HỌC 2025-2026
I. Nội dung kiến thức trọng tâm 
-  Phương pháp và kĩ năng học tập môn Khoa học tự nhiên
- Nguyên tử 
- Nguyên tố hóa học 
- Sơ lược bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học 
- Phân tử , đơn chất , hợp chất 
II. Câu hỏi, bài tập minh họa
Phần I: Câu hỏi trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn.
Câu 1 :  “Trên cơ sở các sổ liệu và phân tích số liệu, con người có thể đưa ra các dự báo hay dự đoán tính chất của sự vật, hiện tượng, nguyên nhân của hiện tượng!” Đó là kĩ năng nào?
A. Kĩ năng quan sát, phân loại.                          B. Kĩ năng liên kết tri thức.
C. Kĩ năng dự báo.                                             D. Kĩ năng đo.
Câu 2 : Cho các bước sau:
(1) Hình thành giả thuyết
(2) Quan sát và đặt câu hỏi
(3) Lập kế hoạch kiểm tra giả thuyết
(4) Thực hiện kế hoạch
(5) Kết luận
Thứ tự sắp xếp đúng các bước trong phương pháp tìm hiểu tự nhiên là?
A. (1) - (2) - (3) - (4) - (5).                             B. (2) - (1) - (3) - (4) - (5).
C. (1) - (2) - (3) - (5) - (4).                             D. (2) - (1) - (3) - (5) - (4).
Câu 3 : Đâu không phải là kĩ năng cần vận dụng vào phương pháp tìm hiểu tự nhiên?
A. Kĩ năng chiến đấu đặc biệt;                                       B. Kĩ năng quan sát;
C. Kĩ năng dự báo;                                                         D. Kĩ năng đo đạc.
Câu 4 : Cổng quang điện có vai trò:
A. Điều khiển mở đồng hồ đo thời gian hiện số.
B. Điều khiển đóng đồng hồ đo thời gian hiện số.
C. Điều khiển mở/đóng đồng hồ đo thời gian hiện số.
D. Gửi tín hiệu điện tự tới đồng hồ.
Câu 5: Khẳng định nào dưới đâỵ là không đúng?
	A. Dự báo là kĩ năng cần thiết trong nghiên cứu khoa học tự nhiên.

	B. Dự báo là kĩ năng không cần thiết của người làm nghiên cứu.

	C. Dự báo là kĩ năng dự đoán điều gì sẽ xảy ra dựa vào quan sát, kiến thức,suy luận của con người,... về các sự vật, hiện tượng.

	D. Kĩ năng dự báo thường được sử dụng trong bước dự đoán của phươngpháp tìm hiểu tự nhiên.


Câu 6: Phương pháp tìm hiểu KHTN có mấy bước ?
A.1                          B.2                            C.3                                     D.5  
Câu 7:  Những kĩ năng quan trọng trong tiến trình tìm hiểu KHTN bao gồm ?
A.  Quan sát , phân loại .                        B. Liên kết , dự đoán .
C.  Đo  .                                                  D. Tất cả các đáp án trên.
Câu 8 :Con người có thể định lượng được các sự vật và hiện tượng tự nhiên dựa
trên kĩ năng nào?
	A. Kĩ năng quan sát, phân loại
	B. Kĩ năng liên kết tri thức.

	C. Kĩ năng dự báo.
	D. Kĩ năng đo.


Câu 9 : Kĩ năng tiến trình cơ bản thường được áp dụng trong nghiên cứu KHTN gồm mấy kĩ năng cơ bản ?
A.1                          B.2                            C.3                                     D.4  
Câu 10: Nguyên tử trung hòa về điện là vì:
A.Số hạt neutron trong hạt nhân bằng số hạt electron trong lớp vỏ nguyên tử
B.Số hạt proton bằng số hạt neutron trong hạt nhân nguyên tử
C.Số hạt proton trong hạt nhân  bằng tổng số hạt neutron và electron trong nguyên tử
D.Số hạt proton trong hạt nhân bằng số hạt electron trong lớp vỏ nguyên tử
Câu 11: Cho biết nguyên tử oxygen có 8 hạt proton và 8 hạt neutron . Nhận xét nào sau đây đúng về oxygen:
A.Điện tích hạt nhân của oxygen là +16
B. Khối lượng nguyên tử của oxygen là 8 amu
C.Lớp vỏ nguyên tử oxygen có 8 hạt electron
D. Nguyên tử oxygen có điện tích hạt nhân là +10
Câu 12: Các hạt cấu tạo nên hầu hết các nguyên tử là
A. electron và neutron.	B. proton và neutron.
C. neutron và electron.	D. electron, proton và neutron.
Câu 13: Các hạt cấu tạo nên hạt nhân là
A. electron và neutron.	B. proton và neutron.
C. neutron và electron.	D. electron, proton và neutron.
Câu 14: Nguyên tử X có 19 proton . Số hạt electron của X là
A. 17                   B.18                              C.19                                      D.20   
Câu 15 : Nguyên tử X có số electron là 20 .Tính số hạt protron?
A.17                         B.18                              C.19                                       D.20
Câu 16: Số electron tối đa ở lớp thứ nhất là ?
A.1                            B.2                                C.8                                       D.18
Câu 17: Nguyên tử M có số proton là 13 . Nguyên tử M có số lớp electron là:
A.1                            B.2                                C.3                                      D.4
 Câu 18: Cho các kí hiệu hóa học sau : NA, Cl, Ca, Al, Mg, SI.Các kí hiệu hóa học nào viết đúng:
	1. Cl, Ca, Mg
	1. Cl, NA, Mg

	1. Al, Mg, SI
	1. NA, Al,SI


Câu 19: Phát biểu nào dưới đây không đúng?
	A. Nguyên tố oxygen có kí hiệu hóa học là N.

	B. Những nguyên tử có cùng số proton thuộc cùng một nguyên tố hóa học.

	C. Tên gọi theo IUPAC của nguyên tố có kí hiệu hóa học C là Carbon.

	D. Bốn nguyên tố carbon, oxygen, hydrogen và nitrogen chiếm khoảng 96% trọng lượng cơ thể người.


Câu 20 : 8 Cl có nghĩa là gì?
A. 8 chất chlorine.					B. 8 nguyên tố chlorine.         
C. 8 phân tử chlorine. 				D. 8 nguyên tử chlorine
Câu 21: So sánh nguyên tử Magnesium (Mg) với nguyên tử C (carbon), ta thấy:
A. Nguyên tử Mg (24 amu) nặng hơn nguyên tử C (12 amu) 2 lần.
B. Nguyên tử Mg nhẹ hơn nguyên tử C 2 lần
C. Nguyên tử Mg nặng hơn nguyên tử C 3 lần
D. Nguyên tử Mg nhẹ hơn nguyên tử C 3 lần.
Câu 22: Nguyên tử khối là khối lượng của một nguyên tử tính bằng đơn vị nào?
A. gam.		B. kg.      		C. g/cm3.		D. amu.
Câu 23: Kí hiệu hoá học của aluminium là:
A. Al.			B. Ba.			C. Ca.			D. Fe.
Câu 24: Số……..là số đặc trưng của một nguyên tố hóa học
A. Proton	  B. Notron    C. Proton và nơtron	D. Nơtron và electron
Câu 25: Nguyên tố X có nguyên tử khối bằng 3,5 lần nguyên tử khối của oxygen (16 amu). X là nguyên tố nào sau đây? (16 x 3,5 = 56)
A. Ca			B. Na			C. K			D. Fe
Câu 26 :Cho thành phần các nguyên tử như sau: X (17p,17e, 16 n), Y (20p, 19n, 20e), Z (17p,17e, 16 n),  T (19p,19e, 20n). Có bao nhiêu nguyên tố hóa học?
A. 1. 			B. 2.			C. 3.			D. 4.
Câu 27: Một nguyên tố hóa học có nhiều loại nguyên tử có khối lượng khác nhau vì nguyên nhân:
A. Hạt nhân có cùng số neutron nhưng khác nhau về số proton.
B. Hạt nhân có cùng số neutron nhưng khác nhau về số electron.
C. Hạt nhân có cùng số proton nhưng khác nhau về số electron.
D. Hạt nhân có cùng số proton nhưng khác nhau về số neutron.
Câu 28. Bốn nguyên tố thiết yếu nhất cho sinh vật là:
A. C, H, Na, Ca.					B. C, H, O, Na.	
C. C, H, S, O.					D. C, H, O, N.
Câu 29 : 7 nguyên tử X nặng bằng 2 nguyên tử iron (sắt). X là
A.  O			B.  Ba.		C.  Al.			D.  Ca.
Câu 30 :Nguyên tố hóa học là tập hợp nguyên tử cùng loại có cùng
A. số neutron trong hạt nhân.			B. số proton trong hạt nhân.
C. số electron trong hạt nhân.			D. số proton và số neutron trong hạt nhân.
Câu 31 : Nguyên tử nguyên tố X có số hiệu nguyên tử là 13 trong bảng tuần hoàn. Hãy cho biết vị trí của X trong bảng tuần hoàn? Z=13  có 13 e = 2 + 8 + 3 3 lớp e và 3 e lớp ngoài cùng  ô, ck, nhóm
A. ô thứ 13, chu kì 3, nhóm IIIA		C. ô thứ 13, chu kì 2, nhóm IIIA
B. ô thứ 13, chu kì 3, nhóm VA		D. ô thứ 13, chu kì 2, nhóm VA
Câu 32 : Nguyên tố X có số hiệu nguyên tử là 10. Vị trí của X trong bảng tuần hoàn các NTHH là:
A. ô số 10, chu kì 3, nhóm X		C. ô số 10, chu kì 2, nhóm VIIIA
B. ô số 10, chu kì 8, nhóm IIA		D. ô số 10, chu kì 3, nhóm VIIIA
Câu 33 :Nguyên tố phi kim không thuộc nhóm nào sau đây trong bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học?
  A. Nhóm IA.              B. Nhóm IVA.               C. Nhóm IIA.            D. Nhóm VIIA.
Câu 34 : Bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học được sắp xếp theo nguyên tắc:
A. nguyên tử khối tăng dần.	B. tính kim loại tăng dần.
C. điện tích hạt nhân tăng dần	D. tính phi kim tăng dần.
Câu 35 : Đơn chất là chất tạo nên từ
A. một chất.	B. một nguyên tố hoá học.
C. một nguyên tử.	D. một phân tử.
Câu 36: Hợp chất là chất tạo nên từ
A. hai nguyên tử trở lên.	B. một nguyên tố hoá học.
C. hai nguyên tố hóa học trở lên.	D. một phân tử.
Câu 37: Kí hiệu 2O2 nghĩa là
A. hai nguyên tử oxygen.	B. hai phân tử oxygen.
C. hai nguyên tố oxygen.	D. hai hợp chất oxygen.
Câu 38: Kí hiệu 2H2 nghĩa là
A. hai nguyên tử hydrogen.	B. hai phân tử hydrogen.
C. hai nguyên tố hydrogen.	D. hai hợp chất hydrogen.
Câu 39: Ứng dụng nào dưới đây là của copper?
A. làm nhiên liệu cho động cơ xe; dùng trong đèn xì oxygen - hydrogen, là nguyên liệu sản xuất NH3, HCl và nhiều hợp chất hữu cơ, …
B. chế tạo ruột bút chì, điện cực, đồ trang sức, mũi khoan kim cương, than đốt, …
C. lõi dây điện, que hàn copper, đúc tượng, nam châm điện từ, các động cơ máy móc, đồ trang trí nội thất bằng copper, ….
D. Tên lửa, bơm khinh khí cầu, bóng thám không.
Câu 40: Ứng dụng nào dưới đây là của hydrogen?
A. làm nhiên liệu cho động cơ xe; dùng trong đèn xì oxygen - hydrogen, là nguyên liệu sản xuất NH3, HCl và nhiều hợp chất hữu cơ, …
B. chế tạo ruột bút chì, điện cực, đồ trang sức…
C. lõi dây điện, que hàn copper, đúc tượng, nam châm điện từ, các động cơ máy móc, đồ trang trí nội thất bằng copper, ….
D. mũi khoan kim cương, than đốt.
Phần II: Câu hỏi trắc nghiệm đúng, sai. Mỗi ý trả lời đúng hay sai.
Câu 41 : Cho sơ đồ nguyên tử P ( Phosphorus )
                                        [image: ]
a, Điện tích hạt nhân là + 15 Đ
b, Lớp vỏ có 5 electron S  15
c, Lớp vỏ có 5 electron lớp ngoài cùng . Đ
d,Nguyên tử Phosphorus có 3 lớp electron. Đ
e, Số hạt mang điện (p + e) của nguyên tử của P là 30 hạt. Đ
Câu 42: Cho sơ đồ nguyên tử C ( Carbon  )
                                        [image: A diagram of a atom

Description automatically generated]
a,Điện tích hạt nhân là -6 S  +6
b, Lớp vỏ có 6 electron Đ
c, Lớp vỏ có 3 electron lớp ngoài cùng . S  4
d,Nguyên tử  Carbon có 2 lớp electron. Đ
e, Số hạt mang điện của nguyên tử của C là 12 hạt. Đ
Câu 43: Nguyên tử của nguyên tố Sodium (Na) 
                                          [image: A diagram of a atom

Description automatically generated]
a, Điện tích hạt nhân là + 12 S  +11
b, Lớp vỏ có 5 electron lớp ngoài cùng . S  1
c,Nguyên tử Sodium có 3 lớp electron. Đ
d, Số hạt mang điện của nguyên tử của Na là 22 hạt. Đ
Câu 44 : Nguyên tử của nguyên tố Chlorine (Cl) có số p = 17 = 2 + 8 + 7
a, Nguyên tử của nguyên tố Chlorine có 5 electron lớp ngoài cùng và  3 lớp electron. S  7
a, Vị trí của nguyên tố Cl trong bảng tuần hoàn nằm ở ô thứ 17 Đ
b, Nguyên tố Cl nằm ở chu kì 3 , nhóm VA  VIIA
c, Nguyên tố Cl là phi kim .   Đ
Câu 45 :Nguyên tử của nguyên tố Magnesium (Mg) có số p = 12 = 2 + 8 + 2
a, Nguyên tử của nguyên tố Magnesium (Mg) có 2 electron lớp ngoài cùng và  3 lớp electron. Đ
b, Vị trí của Magnesium trong bảng tuần hoàn nằm ô thứ 11  12
c, Nguyên tố Magnesium thuộc chu kì 2 , nhóm IIIA  chu kì 3, nhóm IIA
d, Nguyên tố Magnesium là phi kim   kim loại
 Câu 46 :Cho các chất sau : N2 , Ca, MgO, NaOH, H2, H2SO4 , Ca(OH)2, O3
a, Đơn chất gồm N2, Ca, H2, O3 Đ
b, Phân tử NaOH là hợp chất Đ
c,Trong dãy chất trên có 4 đơn chất và 4 hợp chất Đ
d,Khối lượng phân tử N2 (= 2. 14 = 28 amu) nặng hơn khối lượng phân tử H2 (=2.1 = 2 amu) là 14 lần Đ
e, Khối lượng phân tử X nặng gấp 16 lần khối lượng phân tử H2 (2amu). Khối lượng phân tử X là 32 amu. Đ
f, Khối lượng phân tử Ca(OH)2 (= 40 + 2.(16 + 1) = 74 amu )nặng gấp 36 lần khối lượng phân tử H2 (2amu).  37
Câu 47 :Cho các chất sau : O2 , Na, CaO, KOH, Cl2, H2SO4 ,NO2 ,SO2
a, Đơn chất gồm O2, Na, Cl2. Đ
b, Phân tử H2SO4 là đơn chất S  hợp chất
c,Trong dãy chất trên có 4 đơn chất và 5 hợp chất S  3
d,Khối lượng phân tử SO2 (=32 + 2. 16 = 64 amu) nặng hơn khối lượng phân tử O2 (= 2.16 = 32 amu) là 64/32 = 2 lần Đ
e, Khối lượng phân tử X nặng gấp 2 lần khối lượng nguyên tử Na (= 23 amu) . X là NO2 (= 14 + 2.16 = 46 amu) 46/23 = 2 lần  Đ
Câu 48 : Trong số các chất dưới đây, hãy chỉ ra và giải thích chất nào là đơn chất, chất nào là hợp chất? Hãy tính khối lượng phân tử của chúng.
(a) Khí ozone có phân tử gồm 3O liên kết với nhau.
(b) Phosphoric acid có phân tử gồm 3H, 1P, 4O liên kết với nhau.
(c) Chất potassium carbonate có phân tử gồm 2Na, 1C và 3O liên kết với nhau.
(d) Khí fluorine có phân tử gồm 2F liên kết với nhau.
Phần III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn.
Câu 49: Phương pháp tìm hiểu KHTN có mấy bước ? Nêu các bước tiến hành tìm hiểu môn KHTN
Câu 50 : Kĩ năng tiến trình cơ bản thường được áp dụng trong nghiên cứu KHTN gồm mấy kĩ năng cơ bản ? Đó là những kĩ năng nào ?
 Câu 51 : Nguyên tử X có tổng số hạt là 21, trong đó số neutron là 7. Tính 
a, Số proton là bao nhiêu?
b, Số electron là bao nhiêu?
b,Khối lượng nguyên tử là bao nhiêu
Câu 52 : Nguyên tử X có tổng số hạt là 18, trong đó số neutron là 6 . Tính 
a, Số proton là bao nhiêu?
b, Số electron là bao nhiêu?
b,Khối lượng nguyên tử là bao nhiêu?
Câu 53 : Nguyên tử X có tổng số hạt là 115, trong đó số neutron là 45 . Tính 
a, Số proton là bao nhiêu?
b, Số electron là bao nhiêu?
b,Khối lượng nguyên tử là bao nhiêu
Câu 54 : Điền từ vào chỗ trống.
Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học có cấu tạo gồm …(1)…ô nguyên tố , ..(2).. chu kì .Có ..(3)..nhóm A và ..(4).. nhóm B.  Các nguyên tố kim loại chiếm (5)..% 
Câu 55 : Cho các kí hiệu hóa học sau : NA, Cl, Ca, Al, Mg, SI, F
a,Có mấy kí hiệu hóa học nào viết đúng:
b,Khối lượng nguyên tử Chlorine ?
Câu 56: Cho các kí hiệu hóa học sau : mg, Cl, Na, AL,k , SI, hE
a,Có mấy kí hiệu hóa học nào viết đúng:
b,Khối lượng nguyên tử Sodium?
Câu 57 :Cho các chất sau : F2 , Na, CO2, KOH, Cl2, HNO3 ,NO2 ,SO2.Cho biết
a, Số đơn chất :
b,Số hợp chất :
c,Khối lượng phân tử F2 bằng bao nhiêu?
Câu 58: Cho các chất sau: C, CO2, H2, CaCO3, Na , S, NaNO3, Cl2, H2O, Fe(OH)3 
a, Số đơn chất :
b,Số hợp chất :
c,Khối lượng phân tử CO2 bằng bao nhiêu?
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Phần Vật sống
I. Nội dung kiến  thức
– Khái quát về cơ thể người
– Hệ vận động ở người.
II. Câu hỏi, bài tập minh họa
Phần I: Câu hỏi trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn.
Câu 1: Cơ quan không thuộc đường dẫn khí của hệ hô hấp:
	A. Khoang mũi.	B. Thanh quản.	C. Mao quản.	D. Khí quản.
Câu 2: Điền vào chỗ trống: Thói quen ăn uống nhiều đồ cay nóng của người Việt Nam có thể gây ra những tác hại khôn lường lên hệ ………, ngoài ra việc này còn góp phần làm cho dạ dày bị viêm loét tạm thời hoặc tổn thương vĩnh viễn về lâu dài.
	A. ruột non và ruột già.	B. tiêu hóa.
	C. bài tiết.		D. tuyến tiêu hóa.
Câu 3: Hệ cơ quan của cơ thể người không bao gồm:
	A. Hệ bài tiết.	B. Hệ hô hấp.	C. Hệ mạch máu.	D. Hệ nội tiết.
Câu 4: Bệnh nào sau đây không liên quan đến hệ vận động?
A. Bệnh còi xương.                 B. Bệnh loãng xương.
C. Bệnh thấp khớp.                 D. Bệnh viêm phổi.
[bookmark: _Hlk179293601]Câu 5: Phương pháp luyện tập thể thao nào sau đây phù hợp với lứa tuổi học sinh? 
A. Bơi.             B. Đánh gôn.         C. Cử tạ.    D. Chèo thuyền.
Câu 6: Tư thế ngồi khi sử dụng máy tính nào dưới đây có thể gây hại cho hệ vận động? 
	[image: Tìm hiểu về tư thế ngồi khi sử dụng máy tính Tư thế ngồi khi sử dụng máy tính của bạn nào sau đây chưa đúng? Vì sao? (ảnh 1)]


A. [bookmark: _Hlk179293497]Tư thế a và b.                      B. Tư thế b và c.
     C. Tư thế a và c.                       D. Tư thế a,b và c.
[bookmark: _Hlk179293510]Câu 7: Khớp xương tạo kết nối giữa các xương như thế nào để xương có khả năng chịu tải cao khi vận động?
A. Kết nối linh hoạt giữa các xương.	B. Kết nối kiểu đòn bẩy giữa các xương.
C. Gắn kết chắc chắn giữa các xương.	D. Kết nối kiểu khớp bất động.
Câu 8: Hệ vận động của người có chức năng
A. nâng đỡ và bảo vệ cơ thể, tạo ra hình dạng, duy trì tư thế và giúp con người vận động.
B. nâng đỡ và bảo vệ cơ thể.
C. tạo ra hình dạng cơ thể.
D. giúp con người vận động.
Câu 9: Tập thể dục, thể thao có vai trò kích thích tích cực đến điều gì của xương?
A. Sự lớn lên về chu vi của xương.	B. Sự kéo dài của xương.
C. Sự phát triển trọng lượng của xương.D. Sự phát triển chiều dài và chu vi của xương.
Câu 10. Chức năng chính của gan là:
A. Phân giải bạch cầu. 			B. Phân giải chất độc.
C. Thải sản phẩm phân giải hồng cầu.	D. Tiết dịch tiêu hóa.
Câu 11. Sự phù hợp giữa cấu tạo và chức năng của xương được thể hiện ở
A. vị trí và thành phần cấu tạo của xương.
B. hình dạng và vị trí của xương.
C. cấu trúc, vị trí và thành phần cấu tạo của xương.
D. thành phần hóa học, hình dạng và cấu trúc của xương.
Câu 12. Thành phần hóa học của xương người gồm
	A. nước, protein và muối calcium.	B. nước, lipid và muối calcium.
	C. nước, lipid và collagen.	D. nước, chất vô cơ và chất hữu cơ.
Câu 13. Cơ quan nào vừa thuộc hệ nội tiết vừa thuộc hệ sinh dục:
	A. Tinh hoàn.	B. Ruột.	C. Tuyến vị.	D. Não.
Câu 14. Chất vô cơ trong thành phần hóa học của xương chủ yếu là
A. DNA, muối calcium, muối phosphate.	B. protein, lipid, saccharide.
C. Muối calcium, lipid, saccharide.		D. muối calcium, muối phosphate.
Câu 15. Điền vào chỗ trống: Mỗi hệ cơ quan đảm nhận một chức năng riêng, cùng ….… hoạt động với các hệ cơ quan khác tạo nên sự thống nhất của cơ thể.
	A. phối hợp.	B. liên kết.	C. kết nối.	D. hợp nhất.
Câu 16. Điền vào chỗ trống: Khi tiết trời nóng thì cơ thể chúng ta sẽ bắt đầu …..… mồ hôi để mất nhiệt nhanh hơn. Mồ hôi tiết ra khi  bốc hơi sẽ thu nhiệt từ cơ thể, từ đó, làm cho chúng ta cảm thấy mát hơn.
	A. bài tiết.	B. chảy.	C. tạo.	D. sản xuất.
[bookmark: _Hlk179296289][bookmark: _Hlk179293531]Câu 17. Ở đầu xương đùi, có mô xương xốp gồm các tế bào xương tạo thành các nan xương sắp xếp theo hình vòng cung có tác dụng 
A. bảo vệ thân xương.		B. phân tán lực tác động.
C. tăng khả năng chịu lực của xương.	D. giúp cơ thể di chuyển linh hoạt hơn.
[bookmark: _Hlk179295933]Câu 18. Phần thân xương đùi có mô cứng gồm các tế bào xương sắp xếp đồng tâm có tác dụng
A. bảo vệ đầu xương.		B. phân tán lực tác động.
C. tăng khả năng chịu lực của xương.	D. giúp cơ thể di chuyển linh hoạt hơn.
Câu 19. “Ở đầu xương đùi, có mô xương xốp gồm các tế bào xương tạo thành các nan xương sắp xếp theo hình vòng cung có tác dụng phân tán lực tác động”. Đây là một ví dụ về
	A. đặc điểm cấu trúc của xương phù hợp với chức năng.
	B. hình dạng của xương phù hợp với chức năng mà xương đó đảm nhiệm.
	C. sự phù hợp giữa cấu tạo và chức năng của xương được thể hiện ở thành phần hóa học, hình dạng và cấu trúc của xương.
	D. thành phần hóa học của xương phù hợp với chức năng.
[bookmark: _Hlk179296058]Câu 20. Còi xương có thể gây ra do
[bookmark: _Hlk179296077]A. Vận động sai tư thế. 		B. Cơ thể thiếu calcium và vitamin D.
C. Thừa cân, béo phì		D. Bê vác vật nặng quá sức.
Phần II: Câu hỏi trắc nghiệm đúng, sai. 
1. Mỗi hệ cơ quan đảm nhận nhiều chức năng, cùng phối hợp hoạt động thực hiện một chức năng nhất định.
2. Chức năng chính của da trong hệ bài tiết là sản xuất mồ hôi.
3. Tim là động lực chính giúp vận chuyển máu.
[bookmark: _Hlk179294267]4. Phần thân xương đùi có mô cứng gồm các tế bào xương sắp xếp đồng tâm có tác dụng làm tăng khả năng chịu lực của xương.
5. Bộ xương tạo nên bộ khung của cơ thể, chỗ bám cho cơ, bảo vệ cơ thể.
6. Xương được cấu tạo từ 30% chất vô cơ và 70% chất hữu cơ.
7. Thường xuyên ngồi không đúng cơ tư thế khi học bài là một trong các nguyên nhân gây ra tật cong vẹo cột sống.
[bookmark: _Hlk179294370]8. Chất hữu cơ trong xương tạo ra tính đàn hồi và dẻo dai cho xương.
[bookmark: _Hlk179294290]9. Tập luyện thể dục thể thao càng nhiều thời gian càng tốt.
[bookmark: _Hlk179296360]10. Mức độ tập luyện thể dục thể thao càng nặng càng có hiệu quả.
Phần III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn.
Câu 1: Trong cơ thể người có khoảng bao nhiêu cơ? 
Câu 2. Tổng số hệ cơ quan trên cơ thể người là bao nhiêu? 
Câu 3. Hệ vận động ở người có bao nhiêu cơ quan? 
Câu 4. Cơ thể con người có bao nhiêu loại khớp? 
Câu 5: Bộ xương người trưởng thành có khoảng bao nhiêu xương? 
Câu 6: Bộ xương người được chia thành mấy phần? 
Câu 7: Bộ xương người có bao nhiêu đôi xương sườn? 
Câu 8: Bộ xương người có bao nhiêu đốt xương cột sống? 
Phần IV. Tự luận.
Câu 1: Tại sao nói cơ thể người là một khối thống nhất?
Câu 2. Nêu tên và vai trò chính của các cơ quan và hệ cơ quan trong cơ thể người.
Câu 3. Trình bày nguyên nhân, biểu hiện của một số bệnh, tật liên quan đến hệ vận động. 
Câu 4. Nêu một số biện pháp bảo vệ các cơ quan của hệ vận động và cách phòng chống các bệnh, tật. 
Câu 5. Khi luyện tập thể dục, thể thao ta cần lưu ý điều gì? Tại sao?
Câu 6. Giải thích tại sao xương động vật được hầm thì bở?
Phần Chất và sự biến đổi chất
I. Nội dung kiến  thức
- Sử dụng một số hóa chất, dụng cụ, thiết bị trong môn KHTN 8
- Phản ứng hóa học
- Mol và tỉ khối chất khí
- Dung dịch, nồng độ dung dịch
II. Câu hỏi, bài tập minh họa
Phần I: Câu hỏi trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn.
Câu 1: Dụng cụ nào sau đây dùng để đun chất lỏng trong phòng thí nghiệm?

A. Ống nghiệm.
B. Cốc thủy tinh.
C. Đèn cồn.
D. Kẹp gỗ.

Câu 2: Khi sử dụng hóa chất, học sinh cần tuân thủ nguyên tắc nào sau đây?

A. Tự ý pha chế hóa chất.
B. Không cần đeo găng tay.
C. Làm theo hướng dẫn của giáo viên.
D. Đổ hóa chất ra ngoài sau khi dùng.
Câu 3: Dụng cụ nào dùng để đo thể tích chất lỏng chính xác?

A. Cốc thủy tinh.
B. Ống nghiệm.
C. Pipet.
D. Đèn cồn. 

Câu 4: Khi đun nóng hóa chất, học sinh cần:

A. Để mặt gần miệng ống nghiệm.
B. Đun trực tiếp bằng lửa.
C. Dùng kẹp gỗ giữ ống nghiệm.
D. Đổ đầy hóa chất vào ống nghiệm.

Câu 5: Khi làm thí nghiệm, học sinh cần:

A. Tự ý thử hóa chất bằng miệng.
B. Ghi chép kết quả thí nghiệm.
C. Không cần đeo kính bảo hộ.
D. Đổ hóa chất vào bồn rửa.

Câu 6: Phản ứng hóa học là quá trình:

A. Biến đổi trạng thái của chất.
B. Tạo ra chất mới từ chất ban đầu.
C. Hòa tan chất vào nước.
D. Làm thay đổi nhiệt độ.

Câu 7: Dấu hiệu nào sau đây cho thấy có phản ứng hóa học xảy ra?

A. Chất tan nhanh hơn.
B. Có sự thay đổi màu sắc.
C. Chất bay hơi.
D. Chất nóng chảy. 

Câu 8: Trong phản ứng hóa học, chất ban đầu gọi là:

A. Sản phẩm.
B. Chất xúc tác.
C. Chất phản ứng.
D. Chất trung gian.

Câu 9: Một mol chất chứa bao nhiêu hạt vi mô (nguyên tử hoặc phân tử)?

A. 6,022 × 10²³.
B. 1,022 × 10⁶.
C. 3,14 × 10⁵.
D. 9,81 × 10⁴.

Câu 10: Khối lượng mol của nước (H₂O) là:

A. 10 g/mol.
B. 18 g/mol.
C. 20 g/mol.
D. 12 g/mol. 
Câu 11: Thể tích của 1 mol chất khí ở điều kiện chuẩn là:

A. 1 lít.
B. 22,4 lít.
C. 18 lít.
D. 24,79 lít.

Câu 12: Tỉ khối của khí A so với khí B được tính bằng:
A. Khối lượng mol A chia khối lượng mol B.
B. Thể tích A chia thể tích B.
C. Số mol A chia số mol B.
D. Khối lượng A chia thể tích B.
Câu 13: Tỉ khối của khí O₂ so với khí H₂ là:

A. 8.
B. 16.
C. 32.
D. 2. 
Câu 14: Số mol được tính bằng công thức:

A. n = V × M.
B. n = m × M.
C. n = m / M.
D. n = M / m. 

Câu 15: Nếu có 2 mol khí O₂ thì số phân tử khí là:

A. 6,022 × 10²³.
B. 1,2044 × 10²⁴.
C. 3,012 × 10²³.
D. 2,002 × 10²³. 

Câu 16: Dung dịch là:
A. Hỗn hợp của chất rắn và chất khí.
B. Hỗn hợp đồng nhất của chất tan trong dung môi.
C. Hỗn hợp không đồng nhất.
D. Chất rắn tan trong chất rắn.
Câu 17: Chất tan là:

A. Chất làm tan dung môi.
B. Chất bị hòa tan trong dung môi.
C. Chất không tan trong nước.
D. Chất bay hơi trong dung dịch.
Câu 18: Dung môi là:

A. Chất rắn.
B. Chất khí.
C. Chất lỏng hòa tan chất tan.
D. Chất không phản ứng. 
Câu 19: Nồng độ phần trăm của dung dịch được tính bằng công thức:

A. C% =  . 100%
B. C% =  . 100%
C. C% = . 100%
D. C% =  . 100% Câu 20: Để pha loãng dung dịch, ta cần:
A. Thêm chất tan.
B. Thêm dung môi.
C. Đun nóng dung dịch.
D. Lắc mạnh dung dịch.
Phần II: Câu hỏi trắc nghiệm đúng, sai. 
1. Khi nước bay hơi là phản ứng hóa học. 
2. Phản ứng hóa học luôn tạo ra sản phẩm mới. 
3. Phản ứng hóa học không bao giờ sinh ra khí. 
4. Tỉ khối khí CO₂ so với H₂ là 22. 
5. Khối lượng mol của khí CO₂ là 28 g/mol. 
6. Tỉ khối chất khí không liên quan đến khối lượng mol. 
7. Pha thêm dung môi sẽ làm tăng nồng độ dung dịch. 
8. Dung dịch muối ăn là hỗn hợp của muối và nước. 
9. Nồng độ phần trăm không phụ thuộc vào khối lượng chất tan. 
10. Dung dịch đặc có nồng độ phần trăm cao. 
Phần III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn.
Câu 1: Biết 0,02 mol chất X có khối lượng là 0,48 gam. Khối lượng mol phân tử của chất X là bao nhiêu?
Câu 2: Khí NO2 nặng hơn hay nhẹ hơn không khí bao nhiêu lần?
Câu 3: Số mol tương đương với 1,5.1023 phân tử CO2 là bao nhiêu?
Câu 4: Thể tích của 2 mol khí oxygen ở điều kiện chuẩn là bao nhiêu?
Câu 5: Số phân tử Al2O3 có trong 1 mol Al2O3 là bao nhiêu?
Câu 6: Số nguyên tử iron có trong 28 gam iron là bao nhiêu?
Câu 7: Thể tích của 0,35 mol khí CO2 ở điều kiện chuẩn là bao nhiêu?
Câu 8: Khối lượng NaOH có trong 300 mL dung dịch nồng độ 0,15 M là bao nhiêu?
Câu 9: Khối lượng H2O2 có trong 30 g dung dịch nồng độ 3% là bao nhiêu?
Phần IV. Tự luận
Câu 1. Trong các quá trình dưới đây, quá trình nào có sự biến đổi vật lí, quá trình nào có sự biến đổi hoá học?
(1) Hoà tan muối ăn vào cốc nước.
(2) Châm lửa vào bấc đèn cồn, bấc đèn cồn cháy.
(3) Cô cạn nước muối thu được muối khan.
(4) Đốt cháy gas để đun nấu.
(5) Đốt cháy nến.
(6) Kết tinh nước biển để thu được muối ăn.
(7)  Quả táo để lâu ngày bị hỏng.
(8) Vỏ lon nước ngọt bị bóp méo.
Câu 2: Than (thành phần chính là carbon) cháy trong không khí là do tác dụng với khí oxygen tạo thành carbon dioxide (chất khí, không màu).
a. Hãy viết phương trình phản ứng dạng chữ của phản ứng này. Chất nào là chất phản ứng? Chất nào là sản phẩm?
b. Trong quá trình phản ứng, lượng chất nào giảm dần? Lượng chất nào tăng dần?
Câu 3: Hoàn thành những thông tin còn thiếu trong bảng sau:
	Chất
	Số mol
(mol)
	Khối lượng mol 
(g/mol)
	Khối lượng 
(g)
	Cách tính

	Aluminium
	0,2
	27
	5,4
	MAl = 0,2 . 27 – 5,4 (g)

	Nước
	2
	?
	?
	

	Khí oxygen
	?
	?
	16
	

	Khí nitrogen
	?
	?
	28
	

	Sodium chloride
	0,4
	?
	?
	

	Magnesium
	?
	?
	12
	


Câu 4: Hãy tìm thể tích (ở đkc) của:
a) 1 mol phân tử CO2; 2 mol phân tử H2; 1,5 mol phân tử O2. 
b) Hỗn hợp gồm 0,25 mol phân tử O2 và 1,25 mol phân tử N2. 
Câu 5:  Xác định số nguyên tử có trong:
a) 2 mol nguyên tử nhôm (aluminium). 
b) 1,5 mol nguyên tử carbon.
Câu 6: Tính số mol và thể tích (ở đkc) của 6,4 gam các chất khi X, Y và Z biết: 
a) Tỉ khối của khí X đối với H2 là 16.
b) Tỉ khối của khí Y đối với O2 là 2. 
c) Tỉ khối của CO2 đối với khí Z là 2,75. 

Phần Năng lượng và sự biến đổi năng lượng
I. Nội dung kiến thức
1. Khối lượng riêng là gì? Viết Công thức tính khối lượng riêng. 
2. Viết công thức tính trọng lượng riêng.
3. Viết công thức liên hệ giữa trọng lượng riêng và khối lượng riêng. 
4. Nêu cách xác định khối lượng riêng bằng thực nghiệm.
5. Áp lực là gì? Cho ví dụ. Độ lớn của áp lực phụ thuộc vào yếu tố nào?
6. Áp suất là gì? Viết công thức tính áp suất. Nêu cách làm tăng giảm áp suất. 
II. Câu hỏi và bài tập minh họa
Phần I: Câu hỏi trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn.
Câu 1. Muốn đo khối lượng riêng của hòn bi thủy tinh, ta cần dùng những dụng cụ gì? 
A. Cần dùng một cái cân và một cái bình chia độ.	B. Chỉ cần dùng một cái bình chia độ.
C. Chỉ cần dùng một cái lực kế.		D. Chỉ cần dùng một cái cân.
Câu 2. Công thức nào dưới đây tính trọng lượng riêng của một chất theo trọng lượng và thể tích?
A. d=V.D.	B. d=V.P.	C. D=P.V.	D. d=P/V.
Câu 3. Đơn vị đo khối lượng hợp pháp của nước Việt Nam là
A. tấn (kí hiệu: t).			B. miligram (kí hiệu: mg).
C. kilogram (kí hiệu: kg).		D. gram (kí hiệu: g).
Câu 4. Trên vỏ một hộp thịt có ghi 500g. Số liệu đó chỉ
A. Thể tích của cả hộp thịt.	B. Thể tích của thịt trong hộp.
C. Khối lượng của cả hộp thịt.	D. Khối lượng của thịt trong hộp.
Câu 5. Đơn vị nào sau đây không phải là đơn vị tính áp suất?
A. N/m2.	B. Pa.	C. N/m3.	D. kPa.
Câu 6. Phát biểu nào sau đây đúng khái niệm áp lực?
A. Áp lực là lực ép lên mặt bị ép.
B. Áp lực là trọng lượng của vật ép lên mặt sàn.
C. Áp lực là lực ép có phương vuông góc với mặt bị ép.
D. Áp lực là trọng lượng của vật ép vuông góc lên mặt sàn.
Câu 7. Muốn giảm áp suất lên diện tích bị ép ta có thể làm như thế nào?
A. Giảm áp lực lên diện tích bị ép.
B. Giảm diện tích bị ép.
C. Tăng áp lực và tăng diện tích bị ép lên cùng một số lần.
D. Tăng áp lực và giảm diện tích bị ép.
Câu 8. Đặt một bao gạo có trong lượng 200N lên một cái ghế đặt trên mặt sàn nằm ngang có trọng lượng 50N. Áp lực tác dụng lên mặt sàn có độ lớn là
A. 50N.	B. 150N.	C. 200N.	D. 250N.
Câu 9. Cùng một lực như nhau tác dụng lên hai vật khác nhau. Diện tích tác dụng của lực lên vật A lớn gấp bốn lần diện tích lực tác dụng lên vật B. 
A. Áp suất tác dụng lên vật A lớn gấp bốn lần áp suất tác dụng lên vật B. 
B. Áp suất tác dụng lên vật B lớn gấp đôi áp suất tác dụng lên vật A. 
C. Áp suất tác dụng lên hai vật như nhau. 
D. Áp suất tác dụng lên vật B lớn gấp bốn lần áp suất tác dụng lên vật A. 
Câu 10. Một người đứng trên một cái ghế 4 chân. Diện tích tiếp xúc của cả người và ghế lên mặt đất là
A. diện tích của 1 chân ghế.
B. diện tích của 4 chân ghế.
C. diện tích của 2 bàn chân người.
D. tổng diện tích của cả 4 chân ghế và 2 chân người.
Phần II: Câu hỏi trắc nghiệm đúng, sai. 
Câu 1. Người ta thường nói đồng nặng hơn nhôm vì
a, Vì khối lượng riêng của đồng lớn hơn khối lượng riêng của nhôm
b, Vì trọng lượng của miếng đồng lớn hơn trọng lượng của miếng nhôm có cùng thể tích.
c, trọng lượng riêng của đồng lớn hơn trọng lượng riêng của nhôm.
d, Vì khối lượng của đồng lớn hơn khối lượng của nhôm có cùng kích thước. 
Câu 2: Cho các phát biểu sau:
a, Một tạ bằng 100 kg.
b, Một tạ bông có khối lượng ít hơn 1 tạ sắt.
c, Khi đun nước trong một bình thủy tinh thì khối lượng riêng của nước tăng.
d, Khối lượng riêng của  nước là 1000kg/m3 có nghĩa là  1m3 nước có khối lượng là 1000kg.  
Câu 3: 
a, Muốn tăng áp suất thì giảm áp lực, tăng diện tích bị ép.
b, Muốn giảm áp suất thì phải giảm áp lực, giữ nguyên diện tích bị ép.
c, Muốn giảm áp suất thì phải giữ nguyên áp lực, tăng diện tích bị ép.
d, Muốn tăng áp suất thì tăng áp lực, giảm diện tích bị ép.
e, Áp lực là lực ép có phương vuông góc với mặt bị ép.
f, Đơn vị của áp suất là N/m2.
g, Áp suất là độ lớn của áp lực trên một diện tích bị ép.
Phần III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn.
Câu 1. Một hộp sữa Ông Thọ có khối lượng 657g và có thể tích 350cm3. Hãy tính khối lượng riêng của sữa trong hộp.
Câu 2. Một vật bằng sắt có khối lượng riêng là 7800kg/m3; thể tích 50dm3.Khối lượng của vật là bao nhiêu?
Câu 3. Biết 10 lít cát có khối lượng 15kg. Tính trọng lượng của một đống cát 3m3.
Câu 4. 1kg kem giặt VISO có thể tích 800cm3. Tính khối lượng riêng của kem giặt VISO và so sánh với khối lượng riêng của nước.
Câu 5. Tính khối lượng của một khối đá hoa cương dạng hình hộp chữ nhật có kích thước 2,0 m x 4,0 m x 1,5 m. Biết khối lượng riêng của đá hoa cương là D =2750 kg/m3.
Câu 6. Đặt một bao gạo 60kg lên một ghế 4 chân có khối lượng 4kg. Diện tích tiếp xúc với mặt đất của mỗi chân ghế là 8cm2. Tính áp suất mà gạo và ghế tác dụng lên mặt đất.
Câu 7. Bạn Hà nặng 48 kg đứng thẳng hai chân trên mặt sàn lớp học, biết diện tích tiếp xúc với mặt sàn của một bàn chân là 0,004 m2. Tính áp suất mà bạn Hà tác dụng lên mặt sàn.
Câu 8. Một cái nhà gạch có khối lượng 120 tấn. Mặt đất ở nơi cất nhà chỉ chịu được áp suất tối đa là 10 N/m2. Diện tích tối thiểu của móng là bao nhiêu?
Câu 9. Hai người có khối lượng lần lượt là m1 và m2. Người thứ nhất đứng trên tấm ván diện tích S1, người thứ hai đứng trên tấm ván diện tích S2. Nếu m2 = 1,2m1 và S1 = 1,2S2, thì khi so sánh áp suất hai người tác dụng lên mặt đất.
Câu 10. Đổ 0,5 lít rượu vào 1 lít nước rồi trộn đều ta thấy thể tích của hỗn hợp giảm 0,4% thể tích tổng cộng của các chất thành phần. 
Tính khối lượng riêng của hỗn hợp, biết khối lượng riêng của rượu và của nước lần lượt là 800kg/m3 và 1000kg/m3. 
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